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      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuy Phước, ngày     tháng    năm 2023 

BÁO CÁO  

V/v khả năng dự trữ, cung ứng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu  

phục vụ phòng chống thiên tai năm 2023 
 

Thực hiện Văn bản số 1648/SCT-QLTM ngày 23/08/2023 của Sở Công 

Thương Bình Định về việc phối hợp xây dựng phương án dự trữ, cung ứng các mặt 

hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa 

bàn tỉnh năm 2023; UBND huyện Tuy Phước cung cấp thông tin về khả năng dự trữ, 

cung ứng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phòng chống thiên tai năm 2023 như sau: 

 I. Khả năng tổ chức dự trữ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phòng chống 

bão lụt theo phương châm “bốn tại chỗ” trên địa bàn huyện 

 1. Danh mục, số lượng mặt hàng dự trữ 

 

STT Mặt hàng ĐVT 

Lượng hàng 

dự trữ cung 

ứng cho thị 

trường trong 

30 ngày 

Khả năng cung ứng bổ 

sung trong trường hợp cần 

thiết 

Số lượng 

Thời gian 

huy động 

(ngày) 

1 Gạo các loại Tấn 300 10 01 

2 Mì tôm các loại Gói 2.700.000 90.000 01 

3 
Nước uống đóng 

chai các loại 
Chai 

30.000 1.000 01 

4 
Hàng thực phẩm 

công nghệ  
 

   

 - Đường Kg 75.000 2.500 01 

 - Dầu ăn Chai 180.000 6.000 01 

 - Lương khô Kg 0 0 0 

 - Bột ngọt Kg 75.000 2.500 01 

 - Xì dầu  Chai 180.000 6.000 01 

5 Các loại hàng khác:     

 - Bao bì nhựa Kg 1.500 50 01 

 - Áo mưa Cái 6.000 200 01 



2. Danh sách các cơ sở dự trữ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn 

huyện  

TT 
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ 

Người liên 

hệ 
Chức vụ Số điện thoại 

Ngành 

hàng 

kinh 

doanh 

1 Cơ sở kinh doanh 

nông sản Quang 

Vũ 

Xã Phước 

Lộc 

Bùi Quang 

Vũ 

Chủ cơ sở 0984365656 Gạo 

2 HTX Nông 

nghiệp Phước 

Hưng 

Xã Phước 

Hưng 

Trần Tăng 

Long 

Giám đốc 0913789615 Gạo 

3 HTX NN Phước 

Hiệp 

Xã Phước 

Hiệp 

Phạm Long 

Thăng 

Giám đốc 0986293550 Rau, củ 

quả các 

loại 

4 Chi nhánh Công 

ty AJNOMOTO 

Việt Nam tại Bình 

Định 

Thị trấn 

Diêu Trì 

Lê Trần Thị 

Thùy Trang 

Nhân viên 

tổng hợp 

0972945364 Dầu ăn, 

bột ngọt, 

hạt nêm, 

sốt, bột 

bánh… 

5 DNTN TM Vạn 

Thịnh 

Xã Phước 

An 

Trương 

Văn Chu 

Giám đốc 02563833226 Tiêu 

dùng 

thực 

phẩm 

6 Công Ty TNHH 

Thương Mại 

Hoàng Bình 

Xã Phước 

An 

Nguyễn 

Nhật Điền 

Giám đốc 02563833232 Tiêu 

dùng 

thực 

phẩm 

7 Công ty TNHH 

Hoàng Phương 

Xã Phước 

An 

Nguyễn Thị 

Tuyết 

Giám đốc 0935225991 Nước 

uống 

đóng 

chai các 

loại 

8 Công ty cổ phần 

Sagota Tuấn 

Trâm 

Xã Phước 

Thuận 

Huỳnh Thị 

Lệ Trâm 

Giám đốc 0988330699 Tiêu 

dùng 

thực 

phẩm 

9 Công ty TNHH 

Phước An 

Xã Phước 

An 

Nguyễn 

Nhật 

Trường 

Giám đốc 02563833287 Dầu ăn, 

xì dầu 

10 Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Ông Thọ 

Xã Phước 

Quang 

Lý Văn 

Thọ 

Giám đốc 02563831468 Nước 

uống 

đóng 

chai 



II.  Dự báo, đề xuất số lượng, danh mục các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu 

cần thiết cần tỉnh hỗ trợ trong trường hợp địa phương không thể huy động nguồn 

hàng dự trữ tại chỗ để ứng phố, cứu trợ cho nhân dân tại các địa bàn bị chia cắt 

khi có bão lụt xảy ra 

STT Tên mặt hàng tiêu dùng cần hỗ trợ Dự báo số lượng Ghi chú 

1 Mỳ tôm 100.000 gói/ ngày  

2 Lương khô 20 tấn/ ngày  

3 Nước uống đóng chai 50.000 chai/ ngày  

4 Áo mưa 10.000 cái/ ngày  

5 Rau, củ quả 10 tấn/ ngày  

6 Gạo 45 tấn/ ngày  

Trên đây là báo cáo khả năng dự trữ, cung ứng các mặt hàng tiêu dùng thiết 

yếu phục vụ phòng chống thiên tai năm 2023; UBND huyện Tuy Phước đề nghị Sở 

Công Thương tỉnh xem xét tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:    
- Sở Công Thương tỉnh (b/c); 

- Phòng KT&HT huyện; 

- Lưu: VT.                                                           

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Xuân 
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